
Trường Tiểu học Lê Văn Tám 

ĐÁP ÁN - PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN (09/04/2020) 

Bài: Luyện tập 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 3: 

1.   nh nào đ  t    
4

1
     ng i  ao: 

 

 

                   Hình A                               Hình B                                  Hình C 

 

2. Trong phép chia  20  :  4 = 5. S  4 được gọi là: 

A. Số bị chia                            B.  Số chia                           C. Thương 

    3.  Trong phép tính:  36  :  4 =…… S  cần điền vào chỗ chấm là: 

          A. 8                                          B. 7                                     C.    9  

   4. N i phép chia với kết quả đúng:  

 

 

           

                                     

 

 

       II. TỰ LUẬN: 

      1/ Tính nhẩm: 

          4 x 2 = 8                                 3 x 4 = 12                               4 x 1 = 4        

          8  : 2 = 4                                12 : 3 = 4                                4  : 4 = 1             

          8  : 4 = 2                                   12 : 4 = 3                                    4  : 1 = 4 

 

9 : 3 16 : 4 

27 : 3 

24 : 3 

24 : 4 3 : 3 

18 : 2 

28 : 4 

20 : 4 

18 : 3 

Hình B 

B 

C 

5 6 7 8 9 



2/ T m x: 

a) x  x  4 = 16                            b) 3  x  x = 27                          c) 4  x  x  = 40 

          x         =  16 : 4                                           x =  27 : 3                                 x =  40 : 4      

             x         =  4                                                   x =  9                                         x =  10               

3/ Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu quyển vở? 

     Tóm tắt:                                                               Bài giải 

4 tổ : 24  quyển vở                                               Số quyển vở mỗi tổ có là:  

1 tổ :….. quyển vở?                                           24 : 4 = 6 (quyển vở ) 

                                                                                 Đáp số : 6 quyển vở 

 

4/ T  màu vào 
2

1
   s  ng i  ao:                        5/ T  màu vào  

3

1
   s  h nh tam giác:             

                                          

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


